BÁO CÁO TỔNG HỢP SỰ CỐ KPH
SM 06-26: Phú Khang Phát — PKP KW536H 20% — Sai màu

I. THÔNG TIN CHUNG
	Mục
	Chi tiết

	Khách hàng / Nhà máy
	Phú Khang Phát

	Sản phẩm / Tên màu
	Sơn màu PKP KW 536H 20%

	MSSX
	1060626

	Số lượng
	342 kg

	Quy trình sơn
	Lót màu 1 hệ nước (2 lần) → Lót màu 2 hệ nước → Sơn màu hệ nước 20% (2 lần)

	Ngày sản xuất
	06/06/2026 (lô 060626)

	Ngày phát hiện
	13/06/2026 (KT phát hiện trước SX), 16/06/2026 (phiếu KPH)

	Người phản ánh
	Kỹ thuật Tròn Em

	Trạng thái
	⚠️ Đã chỉnh màu, đang theo dõi ổn định màu theo thời gian


(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 01-03)
II. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
Hiện tượng lỗi:
Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất phát hiện sơn màu PKP KW 536H 20% sai màu so với mẫu — màu trắng hơn (lợt hơn) mẫu. Sơn màu để sau 1-8 ngày có tình trạng mất màu đơn, dư trắng.
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx + 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx)
Kiểm tra tại khách hàng (KT):
Sơn màu PKP KW536H 20% lệch màu so với mẫu rất nhiều.
(Nguồn: 5. BCTH.jpg — mục 2.1)
Kiểm tra tại công ty (QC) — Báo cáo số 03-0626:
• Tại thời điểm giao hàng (06/06): màu đạt.
• Sau 7 ngày (13/06): màu không đạt, bị trắng hơn.
• Pha lại công thức gốc và công thức sản xuất lô 06/06:
  - Mới pha: màu đạt 9/10 so với thẻ màu sản xuất ngày 06/06.
  - Sau 1 ngày: màu bị trắng hơn, mất màu đơn.
  - Sau 3-7 ngày: ΔL = 0.8–1.3 (trên cùng 1 công thức, hũ sơn để sau 3-7 ngày có giá trị L tăng theo hướng trắng hơn).
(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx + 5. BCTH.jpg)
Kết quả đo Lab (máy Spectro I):
	Phương pháp
	Công thức
	Mới pha
	Sau 3-7 ngày
	ΔL

	Phun thẻ
	Lô SX 060626 (phản ánh)
	L=39.06, a=-1.52, b=4.12
	L=39.96, a=-1.57, b=-4.43
	ΔL = 0.81

	Phun thẻ
	Công thức SX (pha lại)
	L=39.10, a=-1.59, b=-4.15
	L=40.96, a=-1.69, b=-4.62
	ΔL = 1.86

	Phun thẻ
	Công thức gốc (pha lại)
	L=39.80, a=-1.53, b=-4.35
	L=41.09, a=-1.67, b=-4.72
	ΔL = 1.29

	Kéo giấy
	Công thức SX (pha lại)
	L=44.62, a=-1.82, b=-4.94
	L=44.76, a=-1.81, b=-4.97
	ΔL = 0.14

	Kéo giấy
	Công thức gốc (pha lại)
	L=47.05, a=-2.05, b=-5.09
	L=47.05, a=-2.09, b=-4.98
	ΔL = 0.00


(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx — mục C)
Nguyên nhân trực tiếp:
Do sơn màu để sau 8 ngày màu trắng hơn so với lúc mới pha — mất ổn định màu, nguyên nhân từ Đen 2026 gây mất màu đơn.
(Nguồn: 5. BCTH.jpg — mục 3 + Context task)
ⓘ Không có ảnh sản phẩm lỗi trong hồ sơ (chỉ có ảnh chứng từ).
III. XỬ LÝ SỰ CỐ
Timeline:
	Thời gian
	Sự kiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	06/06/2026
	Giao hàng lô 060626 (342 kg) cho PKP
	SX
	—

	13/06/2026
	KH phản ánh màu sai — lợt hơn mẫu
	Phú Khang Phát
	Phát hiện sự cố

	13/06/2026
	QC kiểm tra mẫu lưu: sau 7 ngày màu không đạt
	QC — Nguyễn Thị Yến
	Xác nhận sai màu do mất màu theo thời gian

	16/06/2026
	Lập phiếu KPH SM 06-26
	KT Tròn Em
	Phiếu KPH

	24/06/2026
	Báo cáo kiểm tra QC số 03-0626
	QC Nguyễn Thị Yến
	Kết luận: dư trắng, mất màu đơn

	25/06/2026
	Báo cáo tổng hợp SM 06-26
	Ngô Thị Bằng Tâm
	Tổng hợp nguyên nhân & biện pháp


(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx + 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx + 5. BCTH.jpg)
Biện pháp tạm thời:
Chỉnh 0.013% tinh màu vào 1 thùng 18kg. Lượng chỉnh cụ thể: Vàng HRH 110.5g + Đen BT 01H 112g + Đỏ Red BT 01H 3.2g.
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 06 + 5. BCTH.jpg — mục 2.2)
Biện pháp triệt để:
QC sử dụng màu đen nước + phụ gia ổn định màu nước (do R&D cung cấp) → kết quả đạt. Cần tiếp tục theo dõi ổn định màu theo thời gian cho các lô sau.
(Nguồn: 5. BCTH.jpg — mục 2.3)
V. CÔNG VIỆC CẦN LÀM TIẾP THEO
	Công việc
	Người phụ trách
	Ưu tiên

	Kiểm tra nguyên nhân gốc: xác định tại sao Đen 2026 gây mất ổn định màu
	QC + R&D
	Cao

	Theo dõi ổn định màu các lô PKP KW536H tiếp theo (đo Lab sau 1, 3, 7 ngày)
	QC
	Cao

	Đánh giá hiệu quả phụ gia ổn định màu nước trên lô thực tế
	QC + R&D
	Trung bình

	Cập nhật công thức gốc nếu cần thiết
	Phòng Màu + KT
	Thấp


VI. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
Kết luận từ dữ kiện:
• Sự cố xảy ra do sơn màu PKP KW536H 20% mất ổn định màu theo thời gian — sau 1-8 ngày màu trắng hơn (dư trắng). Tại thời điểm giao hàng (06/06) màu vẫn đạt, nhưng đến khi KH kiểm tra (13/06) màu đã sai.
• Cả hai phương pháp kiểm tra (phun thẻ và kéo giấy) đều cho thấy xu hướng ΔL dương (tăng L = trắng hơn) khi để sau 3-7 ngày trên phun thẻ. Trên kéo giấy, màu ổn định hơn.
• QC đã thử nghiệm màu đen nước + phụ gia ổn định màu nước và cho kết quả đạt — đây là hướng khắc phục tiềm năng cho các lô sau.
Kiến nghị từ các bên:
• KT Tròn Em: đề nghị QC kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những lô hàng sau.
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 08)
• QC (Nguyễn Thị Yến): kết luận sản phẩm giao cho KH có hiện tượng sai màu — dư trắng, nguyên nhân do sơn màu để sau 1 ngày mất màu đơn.
(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx — mục D)
VII. DỮ LIỆU GỐC
Trích nguyên văn từ hồ sơ gốc:
1. NỘI DUNG KPH.docx:
"Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu PKP KW 536H 20% (ms: 1060626, số lượng: 342kg) sai màu so với mẫu." — "Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những lô hàng sau."
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx)
3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx:
"Sản phẩm đã giao cho khách hàng có hiện tượng sai màu – dư trắng. Nguyên nhân: do sơn màu để sau 1 ngày có tình trạng mất màu đơn, dư trắng." — Nguyễn Thị Yến, ngày 24/06/2026.
(Nguồn: 3. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA QC TẠI CTY.docx — mục D)
5. BCTH.jpg:
"Do sơn màu để sau 8 ngày màu trắng hơn so với lúc mới pha." — "QC sử dụng men đen nước + phụ gia ổn định màu nước (R&D cung cấp) => KQ đạt." — Ngô Thị Bằng Tâm, ngày 25/06/2026.
(Nguồn: 5. BCTH.jpg)
